
 

 
 

 

A. PHẦN LÍ THUYẾT (6 điểm)  

I. Trắc nghiệm (4,5 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm 

theo yêu cầu với những câu hỏi dưới đây: 

Câu 1 (0,5 điểm): Để tránh cho cây bị yếu, vươn dài, dễ đổ, thân, lá của cây trở nên 

nhạt màu và bị vàng úa, ta cần: 

a. Luôn để cây ở chỗ tối, ẩm 

b. Tưới thật nhiều nước cho cây 

c. Đặt cây ở những chỗ thoáng mát, có đủ ánh sáng cho cây 

d. Bón nhiều phân bón cho cây 
 

Câu 2 (0,5 điểm): Đây là hình ảnh của nhóm chi tiết nào? 

         

         a. Nhóm chi tiết chuyển động             b. Nhóm chi tiết hình tấm                     

         c. Nhóm cho tiết hình thanh                d. Nhóm chi tiết kết nối 
 

Câu 3 (0,5 điểm): Các bước lắp ghép một mô hình theo thứ tự là: 

(1) Lắp ghép theo mẫu                        (2) Lựa chọn chi tiết và dụng cụ phù hợp 

(3) Tháo và cất dọn đồ dùng               (4) Giới thiệu và nhận xét sản phẩm 

        a. 1, 2, 3, 4                     b. 2, 1, 4, 3               c. 3, 1, 2, 4         d. 4, 3, 2, 1 
 

Câu 4 (0,5 điểm): Bước lắp thanh đòn và ghế ngồi mô hình bập bênh cần: 

a. Dùng hai thanh chữ U ngắn và hai thanh thẳng 11 lỗ, bốn bộ vít ngắn và đai ốc  

b. Dùng một trục thẳng ngắn 1 và bốn vòng hãm  

c. Dùng  một thanh chữ U dài, một tấm 3 lỗ và ba thanh thẳng 5 lỗ 

d. Dùng bốn thanh thẳng 5 lỗ, tấm lớn, bốn bộ vít ngắn và đai ốc 
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Câu 5 (0,5 điểm): Bước lắp chân ro-bốt cần: 

a. Dùng bốn vít ngắn và đai ốc. 

b. Dùng tấm lớn, bốn thanh chữ U dài, hai thanh chữ L dài, một tấm 2 lỗ, mười bộ 

vít ngắn và đai ốc 

c. Dùng một thanh chũ U dài, một tấm 3 lỗ, hai bánh đai, ba thanh thẳng 5 lỗ, ba bộ 

vít ngắn, hai bộ vít dài và đai ốc  

d. Dùng bốn bánh xe, hai trục thẳng dài, một tấm nhỏ và tám vòng hãm  

Câu 6 (1 điểm): Nối  tên sản phẩm ở cột A với yêu cầu cần đạt ở cột B cho đúng: 
 

A. Tên sản phẩm  B. Yêu cầu cần đạt 

Mô hình bập bênh 
Đủ các bộ phận, mối ghép đúng vị trí và chắc chắn, 

hai chân chuyển động được 

Đèn lồng 
Thân tròn, đều cân đối, chắc chắn, quai xách ở vị 

trí phù hợp, màu sắc hài hoà, trang trí đẹp 

Mô hình rô-bốt 
Đủ các bộ phận, mối ghép đúng vị trí và chắc chắn, 

thanh đòn và ghế ngồi quay được quanh trục 
 

Câu 7 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:  
 

a. Nếu đủ nước và đủ phân bón, thiếu ánh sáng cây vẫn phát triển tốt  

b. Cần thường xuyên cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh để cây 

luôn tươi đẹp và phát triển tốt 

 

c. Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm 35 chi tiết, chia làm 4 nhóm  

d. Chi tiết trục quay, trục thẳng thuộc nhóm chi tiết chuyển động  
 

 

II. Tự luận (1,5 điểm): Nêu ý nghĩa của đồ chơi dân gian. 
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B. PHẦN THỰC HÀNH (4 điểm)   

Em hãy làm 1 chiếc đèn lồng. 
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A. PHẦN LÍ THUYẾT (6 điểm)  

I. Trắc nghiệm (4,5 điểm):  

 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 7 

Đáp án c a b a d S-Đ-Đ-S 

Điểm 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 1  

 

Câu 6 (1 điểm): Nối  đúng 1  ý - 0,5 điểm; đúng 2  ý – 0,75 điểm 
 

A. Tên sản phẩm  B. Yêu cầu cần đạt 

Mô hình bập bênh 
Đủ các bộ phận, mối ghép đúng vị trí và chắc chắn, 

hai chân chuyển động được 

Đèn lồng 
Thân tròn, đều cân đối, chắc chắn, quai xách ở vị 

trí phù hợp, màu sắc hài hoà, trang trí đẹp 

Mô hình rô-bốt 
Đủ các bộ phận, mối ghép đúng vị trí và chắc chắn, 

thanh đòn và ghế ngồi quay được quanh trục 

 

II. Tự luận (1,5 điểm): Ý nghĩa của đồ chơi dân gian (nêu đúng mỗi ý được 0,5 điểm) 

- Đồ chơi dân gian thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và nét đẹp văn hoá của người Việt 

- Giúp người chơi có niềm vui, tinh thần đoàn kết và sự gắn kết với tập thể 

- Mỗi loại đồ chơi có ý nghĩa nhất định, thể hiện mong muốn, ước nguyện của con 

người  

 

B. PHẦN THỰC HÀNH (4 điểm)  Em hãy làm 1 chiếc đèn lồng. 

* Yêu cầu sản phẩm: 

- Lồng đèn tròn, đều, cân đối, quai xách ở vị trí phù hợp         (1,5 điểm) 

- Màu sắc hài hòa                                                                      (0,5 điểm) 

- Trang trí đẹp                                                                            (1 điểm) 

- Đèn chắc chắn                                                                         (1 điểm) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


